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CHƯƠNG TRÌNH
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 30/5/2011. Các huyện, thành phố cũng thành lập Ban chỉ đạo của địa phương để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình trên địa bàn.

Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu, đôn đốc các địa phương, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, các tổ công tác của Ban chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện đăng ký sử dụng điện tiết kiệm tại các huyện, thành phố. Qua đó đã thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường:

Công tác tuyên truyền, phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các sở, ngành và các địa phương tích cực thực hiện với các nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như:

- Xây dựng và phát 68 lượt chuyên mục Tiết kiệm năng lượng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đăng 309 tin, bài, ảnh về tiết kiệm năng lượng, 50 câu hỏi - trả lời trên mục hỏi đáp, 33 video - clip trên báo viết và báo Bắc Giang điện tử; đăng 14 bài viết tuyên truyền về hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh trên Tạp chí Công Thương.

- Xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (website) của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Bắc Giang (http://eccbacgiang.gov.vn) và một thư mục tiết kiệm điện trên website của Công ty Điện lực Bắc Giang để tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Tổ chức in ấn, cấp phát 354.000 tờ rơi và 14.000 cuốn cẩm nang tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình và tòa nhà công sở; 5.000 tờ rơi nội dung hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội viên các hội đoàn thể và người dân; 14.500 quyển “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn“ cho các em học sinh; tiến hành treo 475 băng rôn, pano tuyên truyền tiết kiệm điện tại các đường phố và nơi thu tiền điện.

- Tổ chức các Lễ phát động và tổ chức diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm, qua tổ chức sự kiện từ năm 2012 đến 2015, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 45.165 kWh. Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện“ năm 2013, 2014 đã vận động được 8.200 hộ gia đình thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang và thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa tham gia. Chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” được tổ chức tại 10 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bắc Giang và các huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Nam với sự tham gia của 14.500 em học sinh và 512 giáo viên. Giao lưu tọa đàm “Thanh niên với phong trào tiết kiệm điện” thu hút được 200 đoàn viên thanh niên là các cán bộ đoàn trực thuộc; cuộc thi “Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã có 272 trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh tích cực tham gia.

- Tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức về tiết kiệm năng lượng cho 740 cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, người lao động các doanh nghiệp; 02 lớp đào tạo Người quản lý năng lượng, được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp chứng chỉ cho 51 cán bộ thuộc các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn.

3. Sử dụng trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo:

- Tổ chức 03 hội thảo về tiết kiệm năng lượng với các chủ đề như: Giới thiệu về công nghệ đèn Led thay thế đèn chiếu sáng truyền thống; xây dựng và triển khai mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; trao đổi kinh nghiệm về tiết kiệm năng lượng giữa các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 04 gian hàng triển lãm các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ quốc tế năng lượng hiệu quả “ môi trường Hà Nội.

- Xây dựng và trình diễn các mô hình, giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Mô hình thí điểm sử dụng đèn chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng (đèn Led) tại hai tòa nhà Sở Công Thương và Sở Tài chính. Qua đánh giá thực tế, công suất tiêu thụ điện phục vụ chiếu sáng đã giảm 40% so với trước, đồng thời đáp ứng yêu cầu chiếu sáng theo TCVN 7114-1:2008 Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc. Xây dựng mô hình 02 cột đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tạo hiệu ứng thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm tiêu thụ điện năng.

- Phối hợp với các nhà cung cấp hỗ trợ triển khai lắp đặt 8.964 bình nước nóng năng lượng mặt trời; trao tặng 340 bộ bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình nghèo; hỗ trợ xây dựng 6.801 công trình khí sinh học (hầm biogas) trên toàn tỉnh; hỗ trợ triển khai thực hiện dự án khoa học công nghệ “Xây dựng mô hình ứng dụng bếp đun cải tiến nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam” và dự án “Xây dựng mô hình sử dụng bếp hóa khí góp phần bảo vệ môi trường tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên”. Qua đó đã khuyến khích người dân thay thế và sử dụng các trang thiết bị tiết kiệm điện, thúc đẩy sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp:

Năng lượng được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất công nghiệp là điện, sau đó là than, xăng, dầu diezen. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 782 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, năm 2014 có 95 đơn vị tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên, 25 cơ sở thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 2011 -2015, đã tổ chức hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 20 doanh nghiệp, xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2012 cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó tư vấn 83 giải pháp tiết kiệm năng lượng, giúp tiết kiệm khoảng 22.878 TOE/năm, tương đương với số tiền là 80.479 triệu đồng, giảm phát thải khí nhà kính khoảng 89.793 tấn CO2 quy đổi hằng năm; đã có 40 giải pháp được các doanh nghiệp đầu tư thực hiện như: Tăng cường quản lý nội qui; lắp đặt thiết bị biến tần, công nghệ Powerboss; bảo ôn các đường ống hơi, hệ thống gia nhiệt, tận dụng nguồn nhiệt dư; thay thế thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện trong nhà xưởng, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời; tận dụng nguồn nhiên liệu là phụ phẩm của công đoạn khác, nhiên liệu sinh khối; tái sử dụng, tuần hoàn nước thải; lắp đặt, thay thế các thiết bị máy móc tiêu tốn nhiều năng lượng.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải:
Tỉnh đã chỉ đạo định hướng, yêu cầu đối với các chủ đầu tư, đơn vị tổ chức thi công khi lập, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo công trình giao thông phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng như ưu tiên lựa chọn công nghệ, giải pháp thi công tiết kiệm năng lượng; tối ưu hóa nguồn cung ứng nguyên, vật liệu; sử dụng hợp lý máy móc, thiết bị thi công; xây dựng và thực hiện định mức nhiên liệu, định mức ca máy, bảo dưỡng sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu của máy móc, thiết bị thi công... Đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình, lịch trình, tần suất hoạt động của phương tiện vận tải hành khách công cộng đảm bảo hiệu quả, ưu tiên tăng cường vận tải hành khách công cộng có năng lực vận chuyển lớn, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, giảm thiểu tổng chi phí năng lượng phục vụ hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp vận tải đã thường xuyên tiến hành công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện giao thông, kiểm tra các biện pháp an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất, từ đó giúp tiết kiệm xăng dầu, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến kỹ năng lái xe tiết kiệm năng lượng tại các trung tâm đào tạo lái xe cũng được quan tâm thực hiện.

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà và cơ quan, công sở:

Năng lượng được sử dụng trong các công trình tòa nhà, cơ quan công sở chủ yếu là điện năng phục vụ hệ thống chiếu sáng, thông gió, làm mát và các thiết bị văn phòng, thiết bị chuyên dụng... Nhìn chung các công trình xây dựng mới được xây dựng trong thời gian qua đã quan tâm tới việc tận dụng các điều kiện tự nhiên như ánh sáng, thông gió... Đã tiến hành mua sắm, lắp đặt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng như đèn huỳnh quang T5, T8, đèn huỳnh quang compact, các trang thiết bị được dán nhãn năng lượng như máy điều hòa nhiệt độ, quạt... Đồng thời tiến hành xây dựng nội quy, quy chế sử dụng điện tiết kiệm của cơ quan, quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng tiết kiệm điện cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng:

Hiện nay, các tuyến phố, đường giao thông, công viên, khuôn viên trên địa bàn thành phố Bắc Giang và các trung tâm huyện trong tỉnh phổ biến sử dụng đèn chiếu sáng là loại bóng cao áp natri (sáng vàng) hoặc cao áp metan (sáng trắng). Đèn chiếu sáng ngõ xóm, đường giao thông khu vực nông thôn sử dụng phổ biến bóng đèn compact. Các loại đèn trang trí cơ bản sử dụng công nghệ đèn Led nhiều màu sắc.

Trong những năm qua, các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đã quan tâm thực hiện một số giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng như vận hành hệ thống theo thời gian từng mùa, quản lý công suất hệ thống chiếu sáng theo từng thời điểm bằng phương pháp cắt giảm bớt số bóng đèn thắp sáng như: Thực hiện cắt giảm 1/3 số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường, khu vực công cộng ngay từ tối và tiếp tục cắt giảm 1/3 số bóng đèn từ thời điểm 23 h đến sáng hôm sau. Kịp thời kiểm tra và khắc phục các sự cố hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng gây tổn hao điện năng. Qua đó đã tiết giảm được sản lượng điện đáng kể sử dụng phục vụ chiếu sáng công cộng, điển hình Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang mức tiết kiệm đạt khoảng 50%.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp:

Năng lượng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là điện năng để phục vụ hoạt động thủy lợi, chăn nuôi, thủy sản. Với đặc thù là tỉnh trung du, miền núi, để duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định thì việc cung cấp đảm bảo nguồn nước tưới, tiêu là hết sức quan trọng. Để thực hiện tiết kiệm điện, hàng năm các công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đều xây dựng kế hoạch bơm nước tưới, tiêu, trong đó tập trung bơm vào giờ thấp điểm, hạn chế tối đa bơm vào giờ cao điểm. Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện định kỳ, giảm tối đa tiêu hao điện năng. Qua đó trong giai đoạn 2011 - 2015 các trạm bơm nước trên địa bàn tỉnh đã tiết kiệm được 8.541.213 kWh (giảm 24,3% so với kế hoạch sử dụng điện). Việc khuyến khích sản xuất, sử dụng các nguồn năng lượng tại chỗ bằng khí sinh học, phụ phẩm nông nghiệp được quan tâm. Ngành nông nghiệp thường xuyên tuyên truyền trên pano, báo, đài, tập huấn cho kỹ thuật viên, người dân. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã tiến hành hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và nghiệm thu 6.801 công trình hầm biogas. Lượng khí gas được sản sinh ra từ các hầm biogas được các hộ gia đình sử dụng làm khí đốt phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình:

Trong những năm gần đây, điều kiện kinh tế của người dân được nâng lên, xu thế sử dụng các phương tiện, thiết bị hiện đại như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng... ngày càng nhiều, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng cao. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến của các cơ quan chức năng, người dân đã biết quan tâm lựa chọn, mua sắm, lắp đặt các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, do hiểu biết và tập quán sinh hoạt, một bộ phận các gia đình, nhất là khu vực nông thôn khi lựa chọn các thiết bị vẫn chưa chú trọng tới công suất và hiệu quả sử dụng của các thiết bị, việc bố trí lắp đặt hợp lý và bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ chưa được quan tâm đúng mức, gây tiêu hao, thất thoát năng lượng. Ở một số khu vực vẫn phổ biến sử dụng bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang T10 có hiệu suất năng lượng thấp.

Cuộc vận động "Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” và các Chương trình thi đua “Hộ gia đình tiết kiệm điện” được triển khai thực hiện trong thời gian qua với sự tham gia 8.200 hộ gia đình, đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần giúp các hộ gia đình hiểu, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để sử dụng các thiết bị gia dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng lắp đặt 6.801 công trình hầm biogas, 8.964 bình nước nóng năng lượng mặt trời đã thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giảm việc sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống trong sinh hoạt như than, gas, điện, từ đó giảm chi phí điện, chi phí mua chất đốt, cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, giảm việc chặt phá rừng, bảo vệ môi trường.

10. Quản lý nhu cầu điện:

Tính đến thời điểm 30/6/2015, tổng số khách hàng mua điện trên địa bàn tỉnh khoảng 444.925 hộ, trong đó 398.648 là khách hàng sinh hoạt, 46.277 là khách hàng ngoài sinh hoạt. Điện thương phẩm của tỉnh Bắc Giang năm 2011 là 1.043 triệu kWh, đến năm 2014 là 1.691 triệu kWh, kế hoạch năm 2015 là 1.904 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 là 15,8%/năm (nếu không tính Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thì tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm của tỉnh là 19,36%). Điện thương phẩm bình quân đầu người năm 2014 đạt 865 kWh/người tăng gấp 2,07 lần so với năm 2010 (417 kWh/người).
Để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các hộ phụ tải, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tính toán lập phương thức vận hành kinh tế, duy trì điện áp đầu nguồn tại các trạm 110kV, điện áp tại các đầu đường dây, các trạm trung gian, tiến hành đo thông số đặt nấc vận hành các trạm biến áp phụ tải. Khai thác hiệu quả các bộ tụ bù, luân chuyển và khắc phục kịp thời các bộ tụ trên lưới bảo đảm công suất bù kinh tế, hiệu quả. Rà soát các trạm biến áp đầy tải, quá tải, thực hiện thay thế, hoán đổi các máy biến áp phụ tải đang trong tình trạng đầy tải và quá tải. Đẩy mạnh công tác sửa chữa thường xuyên, xử lý các khiếm khuyết, các điểm mất an toàn, thay dây dẫn cũ nát, quá tải, xiết lại các điểm tiếp xúc kém, cân pha lưới điện 0,4kV, phát quang hành lang tuyến, san tải hợp lý các trạm biến áp để giảm tổn thất điện. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện trong tòa nhà, cơ quan công sở, hộ gia đình đến các khách hàng và người dân. Khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm, thực hiện sử dụng điện đảm bảo đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Mặt khác, chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

11. Hoạt động quản lý và sử dụng tài chính Chương trình:

Tổng kinh phí được Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2011 - 2015 là: 5.442.000.000 đồng, Trong đó: Kinh phí Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Ngân sách nhà nước tỉnh cấp: 3.382.000.000 đồng (bằng 55,08% kế hoạch kinh phí đề ra). Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương cấp: 2.060.000.000 đồng.

Kinh phí được sử dụng hiệu quả, các nội dung, đề án, dự án nhằm đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Bên cạnh đó các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai các đề án, dự án đã thực hiện lồng ghép các nội dung Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được chú trọng và đẩy mạnh thực hiện. Bằng các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đã tạo tiếng vang, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến sang hành động tiết kiệm năng lượng trong người dân và cộng đồng xã hội.

- Các mô hình trình diễn về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp, trong các công trình tòa nhà và chiếu sáng công cộng đã được thực hiện, thu được những kết quả tích cực. Qua đó tạo niềm tin, là cơ sở để thúc đẩy, nhân rộng thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 
- Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước trên địa bàn được tăng cường. Các sở, ngành và thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã tích cực trong việc tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình. Công tác điều hành cung ứng điện được thực hiện chủ động, linh hoạt, đã hạn chế được tình trạng thiếu điện, tiết giảm, cắt điện luân phiên, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Nhìn chung, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh được triển khai khá hiệu quả trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Sản lượng điện thương phẩm năm 2015 khoảng 1.904 triệu kWh (đã giảm 4,7% so với dự báo). Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2014 là 9,03% (giảm sâu hơn so với kế hoạch 0,77%). Sản lượng điện tiết kiệm điện trên toàn tỉnh giai đoạn 2011-2014 được 71.627.231 kWh, vượt 115,25% so với kế hoạch. Đặc biệt, ngành công nghiệp - xây dựng là ngành tiêu thụ sản lượng điện năng lớn nhất trong 5 thành phần kinh tế, hệ số đàn hồi điện (tốc độ tăng nhu cầu điện (%)/tốc độ tăng giá trị sản xuất (%)) đã giảm mạnh từ 1,779 trong giai đoạn 2006 - 2010 xuống còn 1,148 ở giai đoạn 2011 - 2015. Điều đó đã cho thấy các doanh nghiệp đã chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm chi phí sản xuất.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Các hoạt động triển khai còn ít, chưa đồng bộ; các chương trình, dự án được triển khai theo từng nhóm đối tượng riêng biệt, chưa có sự phối hợp và thống nhất thực hiện dẫn đến hiệu quả đạt được chưa cao, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

- Nhận thức của một số bộ phận người dân và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vẫn còn hạn chế. Thực tế vẫn còn hiện tượng lãng phí trong sử dụng năng lượng nói chung và sử dụng điện nói riêng ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm chưa thực sự quán triệt và nhận thức được yêu cầu, tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Công tác đầu tư, sửa chữa, cải tạo đường dây, trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt còn chưa kịp thời, dẫn đến tổn thất điện năng còn cao so với các tỉnh trong khu vực.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

3.1. Nguyên nhân khách quan:

- Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng vẫn là lĩnh vực mới, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện các nội dung của Chương trình và quản lý tài chính còn chưa đầy đủ, chưa cụ thể.
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, cơ bản là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, công nghệ sản xuất lạc hậu. Chủ doanh nghiệp cơ bản mới chỉ quan tâm, tập trung vào hoạt động sản xuất và thị trường, chưa quan tâm nhiều đến hiệu quả năng lượng, chưa sẵn sàng tiếp cận với thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Nguồn vốn đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng gặp khó khăn. Các doanh nghiệp thiếu vốn và không tiếp cận được những khoản vay tín dụng ưu đãi cho các dự án tiết kiệm năng lượng. Giá thành các giải pháp, công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiện nay còn cao so với các thiết bị thông thường, gây khó khăn trong việc đầu tư ứng dụng của doanh nghiệp, người dân.

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh và Trung ương hàng năm còn thấp, chưa thực sự tạo động lực chuyển biến rõ rệt trong việc đẩy mạnh phong trào và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong người dân, doanh nghiệp.

- Nhu cầu về điện phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh ngày một tăng, trong khi nguồn vốn dành cho công tác cải tạo đường dây, nâng công suất trạm biến áp còn thiếu, phụ thuộc nguồn kinh phí các dự án do Trung ương cấp.

3.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác kiểm tra, giám sát của một số thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thành phố chưa thực sự sâu sát, kịp thời; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương nhiều khi chưa chặt chẽ, nhịp nhàng.
- Cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác tư vấn, hỗ trợ, triển khai các hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn thiếu, chưa được bổ sung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phần thứ hai

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

b) Triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; công trình xây dựng sử dụng nhiều năng lượng; giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; phổ biến phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

c) Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Các mục tiêu cụ thể:
a) Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội; xây dựng ý thức, thói quen thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

c) Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt.

d) Xây dựng các mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tòa nhà, giao thông vận tải (từ 2 - 4 mô hình/năm).

e) Tham gia tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho hơn 50 cán bộ kỹ thuật thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

g) Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn.

h) Phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải.

i) Tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện:

- Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống còn từ 5,5 - 5,6% vào năm 2020 (năm 2014 là 9,03%).

- Tiết kiệm 10 ( 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở Nhà nước trên địa bàn.

- Từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Đến năm 2020 hoàn thành việc thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn Led tiết kiệm điện tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Bắc Giang và một số tuyến phố chính tại trung tâm các huyện; đầu tư ứng dụng, lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại, tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Chương trình triển khai đến tất cả các ngành, lĩnh vực, hoạt động có sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố.

b) Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từng bước xây dựng hệ thống quản lý, ban hành các quy định, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

c) Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêu dùng.

d) Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

đ) Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Bắc Giang.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đăng tải định kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các đơn vị thông tin, truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Duy trì, thường xuyên cập nhật và nâng cao chất lượng thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các giải pháp và công nghệ tiên tiến gắn với tiết kiệm năng lượng, hiệu suất năng lượng trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Bắc Giang và Công ty Điện lực Bắc Giang.

c) Phát hành tờ rơi, tờ dán, sổ tay, sách hướng dẫn về các sản phẩm, thiết bị, công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng đến các sở, cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề và người dân trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cán bộ quản lý nhà nước ở các sở, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề nhằm tạo môi trường trao đổi, giới thiệu trang thiết bị, công nghệ mới, cung cấp thông tin về các sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tới tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ mới tiết kiệm năng lượng cho cán bộ các doanh nghiệp.

g) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp:

a) Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, biện pháp công nghệ phù hợp và thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao, sử dụng các dạng năng lượng thay thế có hiệu quả cao hơn trong dây chuyền sản xuất.

b) Tổ chức trình diễn các mô hình quản lý, công nghệ sản xuất và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng theo quy định.
c) Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng; nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp.

d) Khuyến khích, hỗ trợ kinh phí, ưu đãi các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầu tư các dự án nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà và cơ quan, công sở:

a) Tăng cường kiểm soát, thúc đẩy thiết kế các công trình xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD) và các văn bản hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng trong các cơ quan, công sở; xây dựng các mô hình thí điểm tòa nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh. Hướng dẫn, giới thiệu, cung cấp thông tin về các mô hình, tòa nhà tiết kiệm năng lượng tới các đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị quản lý tòa nhà để tham khảo, triển khai nhân rộng.

c) Tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ đơn vị quản lý tòa nhà, cán bộ tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát... trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch, thiết kế công trình, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thi công phù hợp với quy chuẩn xây dựng. 
d) Hỗ trợ các đơn vị quản lý tòa nhà thực hiện kiểm toán năng lượng; tư vấn và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, sử dụng các trang thiết bị, sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. Xây dựng và từng bước áp dụng hệ thống (mô hình) quản lý năng lượng cho tòa nhà. Tổ chức tham gia cuộc vận động thực hiện "Công trình xanh”, cuộc thi "Tòa nhà tiết kiệm năng lượng".

g) Giám sát việc thực hiện định mức sử dụng năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011 /QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải:

a) Thực hiện việc lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong các dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác lập dự án và thi công công trình giao thông vận tải.

b) Ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách khối lượng lớn nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người dân; thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục cộng đồng thúc đẩy việc sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân.

c) Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ mới trong giao thông vận tải nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chất ô nhiễm ra môi trường.

d) Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

e) Thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu đối với một số loại phương tiện vận tải công cộng; xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp vận tải.

g) Triển khai ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống (CNG, LPG, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác) đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng:

a) Xây dựng kế hoạch, biện pháp và áp dụng các giải pháp quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm điện. Thực hiện thay thế lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng hiệu suất cao và công nghệ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng hiện đại, tiết kiệm điện.

b) Xây dựng và nhân rộng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, mô hình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp:

a) Vận hành, khai thác hợp lý các trạm bơm cấp, thoát nước của hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức các lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để nâng cao nhận thức, năng lực cho các cán bộ, công nhân viên tại các trạm bơm thủy nông, các làng nghề trên địa bàn.

c) Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho một số trạm bơm, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thí điểm mô hình trạm bơm, làng nghề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

d) Khuyến khích sản xuất, sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, khí sinh học, phụ phẩm nông nghiệp và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình:

a) Tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân sử dụng các sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng (đèn huỳnh quang T8, T5, đèn huỳnh quang compact, đèn led...), các đèn chiếu sáng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng sinh khối biomass/biogas phục vụ sinh hoạt.

b) Xây dựng mô hình trình diễn và tổ chức, phát động các cuộc thi, các chương trình thi đua "Hộ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, "Gia đình tiết kiệm điện” tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo phong trào đẩy mạnh sử dụng các thiết bị gia dụng hiệu suất năng lượng cao, các sản phẩm dán nhãn năng lượng trong gia đình, hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm.

9. Quản lý nhu cầu điện:

a) Thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương, xu hướng phát triển phụ tải từng khu vực, đề xuất, xây dựng, sửa chữa nâng cấp kịp thời lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt.

b) Nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các hộ phụ tải (cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình tòa nhà, trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học... và các hộ gia đình).

c) Điều khiển nhu cầu dùng điện phù hợp với khả năng cung cấp điện (cắt đỉnh, dịch chuyển phụ tải...).

d) Tính toán, lựa chọn phương thức vận hành kinh tế các đường dây đảm bảo vận hành linh hoạt, giảm tổn thất.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về tăng cường vai trò quản lý Nhà nước:

a) Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh, đảm bảo đủ về số lượng và có sự tham gia đại diện của các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ban chỉ đạo Chương trình tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều phối toàn bộ hoạt động Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020. Đôn đốc các thành viên thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động; chỉ đạo, kiểm tra các địa phương và đơn vị thực hiện đúng các nội dung Chương trình.

b) Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; liên hệ, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tư vấn, hỗ trợ hiệu quả các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh..

c) Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực triển khai thực hiện các đề tài, đề án, nội dung của Chương trình cho các cán bộ ở các sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

d) Thực hiện đầu tư có chọn lọc trong việc tăng cường năng lực cho các đơn vị triển khai Chương trình, nhằm đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và các hoạt động tư vấn khác trên địa bàn tỉnh.

2. Về tài chính:

a) Tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công Thương, nguồn kinh phí từ các chương trình hỗ trợ khác của Trung ương; lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan tham gia vào thực hiện Chương trình.

b) Cân đối bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình đảm bảo chất lượng và có hiệu quả cao nhất, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

c) Tăng cường khai thác, tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn kinh phí đối ứng từ các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định để thực hiện Chương trình.

3. Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

a) Chú trọng tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các truyền thanh địa phương về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như phóng sự, phim tài liệu, video - clip, mục hỏi đáp... để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

b) Thực hiện tốt các chương trình, nội dung phối hợp giữa các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh và Công ty Điện lực Bắc Giang trong việc tuyên truyền, phổ biến tiết kiệm năng lượng tới đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, khách hàng mua điện và toàn thể người dân trên địa bàn.

c) Thường xuyên tổ chức và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và cộng đồng như: Chương trình thi đua Hộ gia đình tiết kiệm điện, Trường Tiểu học Chung tay tiết kiệm điện, sự kiện Giờ Trái đất hàng năm...

4. Về khoa học và công nghệ:

a) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và thực hiện các đề tài, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, về áp dụng sản xuất sạch hơn, ứng dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

b) Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

c) Định kỳ hàng năm, các sở, ngành, các địa phương, doanh nghiệp đề xuất nội dung ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, xây dựng chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh để triển khai thực hiện.

5. Về hợp tác quốc tế:

a) Tăng cường hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh.

b) Tranh thủ kinh nghiệm chuyên môn, các hỗ trợ kỹ thuật và triển khai chính sách của các chương trình quốc tế về tiết kiệm năng lượng đang triển khai tại Việt Nam,

c) Tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ trên thế giới trong lĩnh vực liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu, tổ chức ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhu cầu kinh phí:

Nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn: Kinh phí ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), nguồn tính phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn kinh phí đối ứng từ các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

Tổng kinh phí triển khai Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là 39.150 triệu đồng (ba mươi chín tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng), trong đó kinh phí từ ngân sách tỉnh là 7.430 triệu đồng (Bẩy tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng) không kể nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp khoa học, sự nghiệp khác và vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh (nguồn này thực hiện theo các dự án, đề tài cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nguồn kinh phí
	Năm thực hiện

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	1
	Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương
	810
	830
	840
	870
	890
	4.240

	2
	Kinh phí từ ngân sách tỉnh
	1.450
	1.470
	1.490
	1.500
	1.520
	7.430

	3
	Kinh phí đối ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (nguồn khác)
	5.410
	5.420
	5.500
	5.550
	5.600
	27.480

	Tổng cộng
	7.670
	7.720
	7.830
	7.920
	8.010
	39.150


(Diễn giải chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Bố trí và sử dụng kinh phí:

a) Kinh phí từ ngân sách Trung ương và tỉnh cấp cho việc xây dựng các văn bản quy định về tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; điều tra, khảo sát, thu thập thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu năng lượng của tỉnh; hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng; xây dựng và thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

b) Kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dùng để thực hiện các chuyên đề, dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các bên thống nhất.

c) Kinh phí của doanh nghiệp tham gia Chương trình dùng để thực hiện các chuyên đề, giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng, đổi mới công nghệ, sử dụng thiết bị có hiệu suất năng lượng cao hoặc tạo ra sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

đ) Việc sử dụng các nguồn kinh phí phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện: Trên cơ sở nội dung của Chương trình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm của đơn vị để tổ chức thực hiện; kế hoạch năm sau ban hành trước ngày 31/12 năm trước, gửi UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, theo dõi.

2. Sở Công Thương:

a) Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh; có trách nhiệm tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch triển khai theo các nội dung của Chương trình; tổng hợp các báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu với Bộ Công Thương và UBND tỉnh; tổng hợp các vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

b) Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện Chương trình; nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình (ngoài nguồn vốn ngân sách); trao đổi, hợp tác với các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, chuyên gia có sáng kiến, giải pháp tiết kiệm năng lượng để tuyên truyền, triển khai ứng dụng, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Trung tâm tiết kiệm năng lượng Bắc Giang nghiên cứu, xây dựng các đề tài, dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng và triển khai ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng tại các cơ sở công nghiệp, công sở, công trình tòa nhà và các cơ sở tiêu thụ năng lượng khác; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dãy chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng, cụ thể như:

a) Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng. Kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thẩm quyền.

b) Phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong xây dựng các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng và các đơn vị quản lý tòa nhà.
4. Sở Giao thông vận tải:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải, cụ thể như:

a) Áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông vận tải. Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng.

b) Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là nhiên liệu thay thế cho một số phương tiện giao thông vận tải.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp, cụ thể như:

a) Tổ chức quy hoạch hệ thống thủy lợi hợp lý, tối ưu hóa hệ thống hồ chứa, tận dụng dòng chảy tự nhiên; chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi vận hành, khai thác hợp lý công suất máy bơm nhằm mục đích cấp, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b) Vận động các hộ gia đình ở nông thôn thực hiện mô hình gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép với việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

c) Tư vấn, hỗ trợ triển khai sử dụng khí sinh học (Biogas) để phục vụ sinh hoạt và phát điện tại các trang trại chăn nuôi, cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn nông thôn.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn và thủy lợi.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thẩm định, đề xuất, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ưu tiên chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch đảm bảo các nguồn lực vốn ngân sách tỉnh cho hoạt động của Chương trình. Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ các dự án nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho tỉnh.

7. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cân đối dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình hàng năm; hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn của chương trình theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, các tổ chức liên quan thẩm định, ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

b) Thẩm định, lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, giải pháp công nghệ phù hợp và máy móc thiết bị có hiệu suất năng lượng cao đối với các dự án đầu tư trên địa bàn theo phân cấp. 
9. Công ty Điện lực Bắc Giang:

Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức có liên quan thực hiện phát điện, truyền tải, phân phối sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể như:

a) Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện và hệ thống lưới điện tự dùng...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

d) Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên tham gia quản lý vận hành lưới điện.

đ) Phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội trong tỉnh: Quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.
PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ VÀ DỰ NGUỒN KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)
	STT
	
	Năm thực hiện, nguồn kinh phí
	Cộng

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	Nguồn kinh phí
	NS tỉnh
	NS
TW
	Nguồn khác
	NS  tỉnh
	NS TW
	Nguồnkhác
	NS tỉnh
	NS TW
	Nguồnkhác
	NS tỉnh
	NS TW
	Nguồnkhác
	NS tỉnh
	NS TW
	Nguồnkhác
	

	1
	Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.900

	1,1
	Xây dựng và phát sóng định kỳ các chuyên đề, chuyên mục về tiết kiệm năng lượng (TKNL) trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang...)
	80
	20
	
	80
	20
	
	80
	20
	
	80
	20
	
	80
	20
	
	500

	1,2
	Duy trì, cập nhật các thông tin tuyên truyền về TKNL trên Website Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Bắc Giang và Công ty Điện lực Bắc Giang.
	80
	
	20
	100
	
	30
	100
	
	40
	100
	
	50
	100
	
	60
	680

	1,3
	Thiết kế, in ấn, phát hành tờ rơi, tờ dán, sổ tay, cẩm nang tuyên truyền, hướng dẫn về tiết kiệm điện, TKNL
	50
	50
	100
	70
	100
	120
	90
	100
	140
	100
	100
	160
	120
	100
	170
	1.570

	1,4
	Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về TKNL cho cán bộ các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (dự kiến 02 lớp/năm x 30 triệu đồng/lớp)
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	300

	1,5
	Tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên đề về TKNL (ít nhất 02 cuộc/năm x 25 triệu đồng/cuộc)
	50
	
	
	50
	
	
	50
	
	
	50
	
	
	50
	
	
	250

	1,6
	Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về TKNL cho các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh
	20
	
	100
	20
	
	100
	20
	
	100
	20
	
	100
	20
	
	100
	600

	
[image: image1.wmf]2
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.040

	2,1
	Xây dựng các mô hình trình diễn về quản lý, công nghệ sản xuất và sản phẩm TKNL, năng lượng mới, năng lượng tái tạo (ít nhất 01 mô hình/năm)
	
	200
	800
	
	200
	800
	
	200
	800
	
	200
	800
	
	200
	800
	5.000

	2,2
	Hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán năng lượng nhằm thúc đẩy sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, loại bỏ trang thiết bị hiệu suất thấp (từ 03-05 doanh nghiệp/năm)
	
	150
	150
	
	240
	250
	
	250
	300
	
	280
	320
	
	300
	350
	2.590

	2,3
	Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng (từ 02 - 03 doanh nghiệp/năm)
	
	140
	150
	
	140
	150
	
	140
	150
	
	140
	150
	
	140
	150
	1.450

	3
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà và cơ quan, công sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.750

	3,1
	Xây dựng các mô hình trình diễn tòa nhà công sở tiết kiệm năng lượng (dự kiến 01 mô hình/năm)
	150
	
	
	150
	
	
	150
	
	
	150
	
	
	150
	
	
	750

	3,2
	Xây dựng các mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh (dự kiến 01 mô hình/năm)
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	500

	3,3
	Hỗ trợ các tòa nhà kiểm toán năng lượng, xây dựng các phương án quản lý, nâng cấp, cải tạo, sử dụng các trang thiết bị, sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao (01 tòa nhà/năm)
	
	50
	50
	
	50
	50
	
	50
	50
	
	50
	50
	
	50
	50
	500

	4
	Sử dụng năng Iượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	290

	4,1
	Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng; xây dựng 01 mô hình quản lý năng lượng trong doanh nghiệp vận tải và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
	
	70
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140

	4,2
	Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về TKNL trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng các dạng năng lượng khác (LPG, năng lượng điện, nhiên liệu sinh học...) thay thế nhiên liệu truyền thống (dự kiến 01 lớp/năm)
	30
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	150

	5
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.500

	5,1
	Xây dựng các mô hình thí điểm về sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tủ điều khiển hiện đại trong chiếu sáng công cộng tại các huyện, thành phố (dự kiến từ 01 - 02 mô hình/năm)
	100
	
	300
	100
	
	300
	100
	
	300
	100
	
	300
	100
	
	300
	2.000

	5,2
	Xây dựng mô hình chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại các huyện, thành phố (dự kiến từ 01 - 02 mô hình/năm)
	300
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	1.500

	6
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	6,1
	Kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong các trạm bơm cấp, thoát nước; phổ biến, nhân rộng mô hình
	
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	6,2
	Tổ chức các lớp tập huấn về TKNL cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh (dự kiến 02 lớp/năm x 30 triệu/lớp)
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	300

	7
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.800

	7,1
	Tổ chức, phát động các cuộc thi, các chương trình thi đua "Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả", "Gia đình tiết kiệm điện" tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
	60
	80
	120
	60
	80
	120
	60
	80
	120
	60
	80
	120
	60
	80
	120
	1.300

	7,2
	Hỗ trợ mô hình ứng dụng, lắp đặt các hầm khí sinh học biogas, bình nước nóng năng lượng mặt trời
	
	
	3.500
	
	
	3.500
	
	
	3.500
	
	
	3.500
	
	
	3.500
	17.500

	8
	Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.470

	8,1
	Tổ chức điều tra, thu thập số liệu thống kê về tình hình sử dụng năng lượng theo các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
	50
	
	
	50
	
	
	50
	
	
	50
	
	
	50
	
	
	250

	8,2
	Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực triển khai thực hiện các đề tài, đề án, nội dung của Chương trình cho các bộ ở các sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh (dự kiến 02 lớp/năm x 30 triệu/lớp)
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	60
	
	
	300

	8,3
	Tổ chức các đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tiết kiệm năng lượng ở các tỉnh bạn và các nước tiên tiến trên thế giới
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	500

	8,4
	Mua sắm dụng cụ, thiết bị đo, kiểm, phân tích phục vụ cho công tác chuyên môn về tiết kiệm năng lượng (đánh giá, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra...)
	100
	
	
	80
	
	
	80
	
	
	80
	
	
	80
	
	
	420

	
	Tổng cộng
	1.450
	810
	5.410
	1.470
	830
	5.420
	1.490
	840
	5.500
	1.500
	870
	5.550
	1.520
	890
	5.600
	39.150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020: 39.150.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí từ Ngân sách trung ương: 4.240.000.000 đồng (thông qua Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương);

- Kinh phí từ ngân sách tỉnh: 7.430.000.000 đồng;

- Kinh phí đối ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (nguồn khác): 27.480.000.000 đồng.
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